
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN
NGÀY NỘP 

TIỀN
ĐIỆN THOẠI

1 Lê Đức An An 13/6 0987234640

2 Nguyễn Vân Anh Anh 17/6 0337781185

3 Lê Hoàng Anh Anh 17/6 0869639713

4 Đặng Thị Hoàng Anh Anh 17/6 0981149566

5 Đỗ Thị Ngọc Anh Anh 17/6 0989618618

6 Vương Đỗ Tuấn Anh Anh 17/6 0903450530

7 Đỗ Phương Anh Anh 16/6 0931688460

8 Nguyễn Thị Phương Anh Anh 05/6 0904743159

9 Nguyễn Quang Anh Anh 31/5 0981107490

10 Trần Thị Mai Anh Anh 07/5 0965726689

11 Nguyễn Quỳnh Anh Anh 19/4

12 Nguyễn Việt Bách Bách 17/6 0344897695

13 Phan Thị Ngọc Châu Châu 14/6 0984667043

14 Nguyễn Thị Phương Chi Chi 10/6 0981352268

15 Bùi Văn Chiến Chiến 19/5 0924967979

16 Trương Thành Công Công 31/5 0387834811

17 Lê Thị Cúc Cúc 23/5 0964313322

18 Nguyễn Quốc Cường Cường 11/6 0775546666

19 Mai Công Đảng Đảng 14/6 0904727699

20 Hoàng Thanh Đạt Đạt 14/6 0943076837

21 Nguyễn Thị Diệp Diệp 14/6 0976776947

22 Vũ Ngọc Đoan Đoan 24/5

23 Trần Ngọc Minh Đức Đức 17/6 0399082112

24 Nguyễn Thế Đức Đức 15/6 0582076606

25 Hoàng Minh Đức Đức 10/6 0354594458
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26 Vũ Thị Duyên Duyên 13/6

27 Trần Phương Giang Giang 17/6 0966075047

28 Đào Thị Thúy Hà Hà 14/6 0983262829

29 Phạm Ngọc Hà Hà 13/6 0988006556

30 Đoàn Thị Hồng Hải Hải 17/6 0976888177

31 Dương Văn Hạnh Hạnh 13/6

32 Nguyễn Thúy Hiền Hiền 17/6 0977575783

33 Đặng Thu Hiền Hiền 17/6 0352743247

34 Trần Tuấn Hiệp Hiệp 03/6 0342450438

35 Ninh Trần Hiếu Hiếu 17/6 0961161667

36 Vũ Viết Hiếu Hiếu 15/6 0946941428

37 Phạm Minh Hiếu Hiếu 03/6 0856553988

38 Phùng Thu Hoa Hoa 17/6 0389508150

39 Nguyễn Thị Hoa Hoa 10/6

40 Nguyễn Đức Hòa Hòa 15/6 0372944933

41 Ngô Viết Gia Hòa Hòa 17/5 0903553380

42 Phạm Thị Thu Hoài Hoài 13/6 0823380715

43 Nguyễn Mạnh Hùng Hùng 17/6 0973314056

44 Đỗ Mạnh Hùng Hùng 07/6 0983434889

45 Đào Hùng Hùng 06/6 0981663688

46 Nguyễn Duy Hùng Hùng 17/5

47 Nguyễn Ngọc Hưng Hưng 11/6 0349609301

48 Mai Thị Thanh Hương Hương 11/6 0984442933

49 Nguyễn Văn Huy Huy 28/5 0988391789

50 Đào Thị Khánh Huyền Huyền 08/6 0989341661

51 Dương Văn Kết Kết 13/6 0385444245

52 Vũ Quốc Khánh Khánh 15/6 0384636021

53 Lê Quốc Khánh Khánh 13/6

54 Hoàng Việt Khoa Khoa 10/6 0967647388

55 Phạm Hoàng Lan Lan 17/6 0358925316

56 Nguyễn Gia Linh Linh 17/6 0973401032



57 Nguyễn Mai Linh Linh 17/6 0332086529

58 Lê Trần Khánh Linh Linh 09/6 083120899

59 Vũ Thùy Linh Linh 07/6 0932233779

60 Lê Thị bích Lộc Lộc 14/6 0988505507

61 Nguyễn Văn Long Long 13/6 0363251524

62 Phạm Chi Mai Mai 24/5

63 Hoàng Văn Minh Minh 07/6 0972097195

64 Bùi Lê na na 17/6 0948542101

65 Trần Vĩnh nam nam 15/6 0388635382

66 Nguyễn Thị Hằng Nga Nga 16/6 0988571523

67 Bùi Thị Kim Ngân Ngân 17/6 0978599124

68 La Tuấn Nghĩa Nghĩa 17/6 0916001809

69 Đoàn Văn Nguyên Nguyên 28/5 0967766573

70 Nguyễn Thị Nhung Nhung 15/6 0902160544

71 Lê Thị Hồng nhung nhung 13/6

72 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nhung 17/5

73 Lê Hồng Phong Phong 13/6 0949836758

74 Nguyễn Thanh Phương Phương 17/6 0987001465

75 Vũ Văn Phương Phương 16/6 0398102673

76 Trương Hoàng Phương Phương 17/5

77 Lương Đại Quân Quân 17/6 0914369886

78 Cao Ngọc Quân Quân 10/6

79 Phạm Quốc Minh Quân Quân 03/6 0986757450

80 Phí Thị Lệ Quyên Quyên 17/6 0989337335

81 Nguyễn Hữu Quyết Quyết 17/6 0915805886

82 Lương Văn Sơn Sơn 17/6 0349842765

83 Nguyễn Duy tân tân 13/6

84 Nguyễn Duy Thái Thái 11/6 0387217998

85 Nguyễn Đức Thắng Thắng 27/5 0943860463

86 Hoàng Thị Thiên Thiên 14/6 0366336300

87 Vũ Đức Thiện Thiện 04/6



88 Nguyễn Viết Thịnh Thịnh 13/6 0987588885

89 Vũ Thị Thúy Thúy 17/6 0868028817

90 Đinh Thị Thu Thủy Thủy 07/6 0334652793

91 Đào Ngọc Trâm Trâm 07/6 0822555394

92 Nguyễn Thị Thu Trâm Trâm 03/6 0949031506

93 Trần Ngọc Trang Trang 17/6 0943972002

94 Phạm Thùy Trang Trang 16/6 0396527968

95 Đặng Minh Trang Trang 13/6

96 Nguyễn Thu Trang Trang 13/6 0354516659

97 Nguyễn Thùy Trang Trang 13/6 0936039006

98 Bùi Minh Trí Trí 12/6 0988331183

99 Nguyễn Thành Trung Trung 17/6 0926568886

100 Nguyễn Đức Tú Tú 17/6 0975406513

101 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 17/6 0975656328

102 Đặng Minh Tuấn Tuấn 12/6 0339030218

103 Trần Anh Tuấn Tuấn 28/5 0901735999

104 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 20/5 091519939

105 Nguyễn Khắc Tùng Tùng 17/6 0906372986

106 Nguyễn Văn Tùng Tùng 15/6 0965452323

107 Đỗ Thanh Tùng Tùng 10/6

108 Hồ Xuân Tường Tường 13/6 0961004593

109 Đỗ Thị Thanh Vân Vân 13/6

110 Trần Thanh Vân Vân 20/5 0816002464

111 Vũ Văn Vinh Vinh 10/6 0946548886

112 Tạ Minh Vương Vương 12/6 0961690969

113 Nguyễn Minh Vương Vương 03/6 0888721599

114 Nguyễn Thị Ngọc Yên Yên 11/6 0963825107

115 Phạm Thị Hải Yến Yến 12/6 0974762273

116 Nguyễn Trà Giang 11/6 0971498210


